
Trang 1/3

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100100

Ngày 3 tháng 2 năm 2021

Chu Thành Chung 03/02/2021 15/04/2021Phân xưởng sản xuất (vận hành)

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Bộ lọc sơ cấp / Primary
filter

1 0.00

Hãng
YUNENG. Lõi
lọc dự phòng
cho máy lọc dầu
chân không
DYJC-7500KG
và DYJC5000-
KY/YUNENG
Brand. Spare
filter cartridge
for vacuum oil
purifiers DYJC-
7500KG and
DYJC5000-KY

2.00 2.002.000705120 0.001401.01.1051

Lõi lọc dự phòng cho
máy lọc dầu chân
không DYJC-7500KG
và DYJC5000-KY/
Spare filter cartridge
for vacuum oil purifiers
DYJC-7500KG and
DYJC5000-KY



Trang 2/3

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Bộ lọc phân ly /
Separation filter

2 0.00

Hãng
YUNENG. Lõi
lọc dự phòng
cho máy lọc dầu
chân không
DYJC-7500KG
và DYJC5000-
KY/YUNENG
Brand. Spare
filter cartridge
for vacuum oil
purifiers DYJC-
7500KG and
DYJC5000-KY

6.00 6.006.000704120 0.001401.01.1052

DLõi lọc dự phòng cho
máy lọc dầu chân
không DYJC-7500KG
và DYJC5000-KY/
Spare filter cartridge
for vacuum oil purifiers
DYJC-7500KG and
DYJC5000-KY

Cái/PcsLọc tinh / Fineness filter3 0.00

Hãng
YUNENG. Lõi
lọc dự phòng
cho máy lọc dầu
chân không
DYJC-7500KG
và DYJC5000-
KY/YUNENG
Brand. Spare
filter cartridge
for vacuum oil
purifiers DYJC-
7500KG and
DYJC5000-KY

6.00 6.006.000708230 0.001401.01.1053

Lõi lọc dự phòng cho
máy lọc dầu chân
không DYJC-7500KG
và DYJC5000-KY/
Spare filter cartridge
for vacuum oil purifiers
DYJC-7500KG and
DYJC5000-KY

Cái/Pcs
Lọc kết hợp / Coalescing
filter

4 0.00

Hãng
YUNENG. Lõi
lọc dự phòng
cho máy lọc dầu
chân không
DYJC-7500KG
và DYJC5000-
KY/YUNENG
Brand. Spare
filter cartridge
for vacuum oil
purifiers DYJC-
7500KG and
DYJC5000-KY

12.00 12.0012.000704110 0.001401.01.1054

Lõi lọc dự phòng cho
máy lọc dầu chân
không DYJC-7500KG
và DYJC5000-KY/
Spare filter cartridge
for vacuum oil purifiers
DYJC-7500KG and
DYJC5000-KY



Trang 3/3

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Lọc bảo vệ / Protection
filter

5 0.00

Hãng
YUNENG. Lõi
lọc dự phòng
cho máy lọc dầu
chân không
DYJC-7500KG
và DYJC5000-
KY/YUNENG
Brand. Spare
filter cartridge
for vacuum oil
purifiers DYJC-
7500KG and
DYJC5000-KY

6.00 6.006.000708240 0.001401.01.1055

Lõi lọc dự phòng cho
máy lọc dầu chân
không DYJC-7500KG
và DYJC5000-KY/
Spare filter cartridge
for vacuum oil purifiers
DYJC-7500KG and
DYJC5000-KY

Cộng/ ToTal 32.00 0.00 32.00 32.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100162

Ngày 4 tháng 3 năm 2021

Phạm Đức Anh 04/03/2021 04/05/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Cơ cấu chấp hành /
Actuator

1 1.002.00 2.001.00Drehmo DIM 30 B3-16 0.000905.01.0006

Thay cơ cấu chấp hành
van gió nóng thứ cấp
tầng dưới lò 1/ To
replace actuator of hot
secondary air valve,
boiler 1

Cộng/ ToTal 2.00 1.00 1.00 2.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/5

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100164

Ngày 5 tháng 3 năm 2021

Nguyễn Đức Tưởng 05/03/2021 15/05/2021Phân xưởng sản xuất (vận hành)

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Bình/Bottle
Khí ôxi (O2) tiêu chuẩn /
Oxygen (O2) standard
gas

1 2.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

2.00 2.000.00
Nồng độ ôxi ~ 21%,  khí nền N2,
bình 8 lít, P=10 MPa

0.001201.02.0494

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Bình/Bottle

Khí Cacbon Dioxit (CO2)
tiêu chuẩn / Cacbon
Dioxit (CO2) standard
gas

2 2.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

2.00 2.000.00
Nồng độ CO2: ~ 10% khí nền N2,
bình 8 lít, P=10 MPa

0.001201.02.0495

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường



Trang 2/5

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Bình/Bottle

Khí Cacbon Monoxit
(CO) tiêu chuẩn / Cacbon
Monoxit (CO) standard
gas

3 2.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

2.00 2.000.00

Nồng độ CO: ~ 800 ppm
(~1000mg/m3) khí nền N2, bình 8
lít, P=10 MPa

0.001201.02.0496

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Bình/Bottle

Khí Sulfur Dioxide (SO2)
tiêu chuẩn / Sulfur
Dioxide (SO2) standard
gas

4 2.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

2.00 2.000.00

Nồng độ SO2: ~ 175 ppm (~500
mg/m3) khí nền N2, bình 8 lít,
P=10 MPa

0.001201.02.0497

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Bình/Bottle
Khí Nitơ monoxit (NO)
tiêu chuẩn/ Nitơ monoxit
(NO) standard gas

5 2.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

2.00 2.000.00

Nồng độ NO: ~ 650 ppm (~800
mg/m3) khí nền N2, bình 8 lít,
P=10 MPa

0.001201.02.0499

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Bình/Bottle
Khí Mêtan (CH4) tiêu
chuẩn / Metan (CH4)
standard gas

6 2.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

2.00 2.000.00
Nồng độ CH4: ~ 20 mg/m3 khí
nền N2, bình 8 lít, P=10 MPa

0.001201.02.0498

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Bình/Bottle
Khí Nitơ (N2) tiêu chuẩn
/ Nitro (N2) standard gas

7 2.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

2.00 2.000.00
Nồng độ tối thiểu 99.5%, bình 8
lít, P=10 MPa

0.001201.02.1403

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường



Trang 3/5

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Chai/Bottle
Dung dịch TSS chuẩn /
TSS Standard  Solution

8 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.0050ppm, chai 500ml 0.001201.02.0962

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Chai/Bottle
Dung dịch TSS chuẩn /
TSS Standard  Solution

9 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.00100ppm, chai 500ml 0.001201.02.0963

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Chai/Bottle
Dung dịch TSS chuẩn /
TSS Standard  Solution

10 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.00150ppm, chai 500ml 0.001201.02.0964

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Chai/Bottle
Dung dịch COD chuẩn /
COD Standard  Solution

11 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.00100ppm, chai 500ml 0.001201.02.0483

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Chai/Bottle
Dung dịch COD chuẩn /
COD Standard  Solution

12 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.0050ppm, chai 500ml 0.001201.02.0484

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường



Trang 4/5

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Chai/Bottle
Dung dịch COD chuẩn /
COD Standard  Solution

13 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 5% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.00150ppm, chai 500ml 0.001201.02.0960

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Chai/Bottle
Dung dịch amoni chuẩn /
Amoni Standard Solution

14 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 3% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.005 mg/L (tính theo N), chai 500ml 0.001201.02.1548

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Chai/Bottle
Dung dịch amoni chuẩn /
Amoni Standard Solution

15 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 3% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.0015 mg/L (tính theo N), chai 500ml 0.001201.02.1549

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Chai/Bottle
Dung dịch amoni chuẩn /
Amoni Standard Solution

16 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 3% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.0030 mg/L (tính theo N), chai 500ml 0.001201.02.1550

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường



Trang 5/5

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Chai/Bottle
Dung dịch amoni chuẩn /
Amoni Standard Solution

17 5.00

Standard gas
quality
complying with
Circular
TT24/2017
requirements:
error < 3% and
certificates (có
liên kết chuẩn)

5.00 5.000.00
100 mg/L (tính theo N), chai 500
ml

0.001201.02.1551

Periodically calibrated
according to Circular
24/2017-Ministry of
Natural Resources and
Environment/ Hiệu
chuẩn định kỳ theo
Thông tư 24/2017-Bộ
Tài nguyên và Môi
trường

Cộng/ ToTal 64.00 64.00 0.00 64.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100172

Ngày 6 tháng 3 năm 2021

Phạm Thị Tuyết Mai 06/03/2021 06/03/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Bình/BottleGas1 0.00
Expected for
March

10.00 10.0010.0012kg 1.001201.02.0045

Dùng chung các
chuyên ngành /  Used
for many
specializations

Chai/BottleKhí Ôxy / Oxygen2 0.00
Expected for
March

100.00 100.00100.00 12.001201.02.0346

Dùng chung các
chuyên ngành /  Used
for many
specializations

Chai/BottleKhí Argon / Argon3 0.00
Expected for
March

12.00 12.0012.0040L-150Bar 9.001201.02.0871

Dùng chung các
chuyên ngành /  Used
for many
specializations

Cộng/ ToTal 122.00 0.00 122.00 122.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/2

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100175

Ngày 8 tháng 3 năm 2021

Mai Quý Ngữ 08/03/2021 30/04/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsDây đai / Belt1 10.00

Thay dây đai bể
cánh khuấy xử
lý nước thô

20.00 20.0010.00B57 0.000501.02.0013

Replace V-belt for Raw
water pretreatment and
water distribution
system

Cái/PcsPhễu phun / Injector2 2.00
Có bản vẽ đính
kèm

4.00 4.002.00Injector-Axit-01 0.000502.01.0088

Replace injector for
Condensate polishing
treatment Regeneration
system

Cái/PcsPhễu phun / Injector3 2.00
Có bản vẽ đính
kèm

4.00 4.002.00Injector-Bazơ-01 0.000502.01.0089

Replace injector for
Condensate polishing
treatment Regeneration
system

Bộ/Set

Bộ rửa mắt kết hợp tắm
khẩn cấp / Emergency
Safety Shower and
eyewash station

4 4.00

Thay cây tắm
khẩn cấp cứu
sinh hỏng

4.00 4.000.00
ANSI Z358.1-2014, SuS304, P ≤
1MPa

0.001401.01.1065
Replace emergency
shower tree for
chemical system

Cái/Pcs
Màng van / Diaphragm of
valve

5 0.00

Dự phòng thay
màng van hóa
chất hỏng

3.00 3.003.00P ≤ 1MPa, DN150 0.001401.02.0835

Replace diaphram for
Condensate polishing
treatment Regeneration
system

Cái/Pcs
Màng van / Diaphragm of
valve

6 0.00

Dự phòng thay
màng van hóa
chất hỏng

3.00 3.003.00P ≤ 1MPa, DN125 0.001401.02.0836

Replace diaphram for
Condensate polishing
treatment Regeneration
system



Trang 2/2

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Màng van / Diaphragm of
valve

7 0.00

Dự phòng thay
màng van hóa
chất hỏng

3.00 3.003.00P ≤ 1MPa, DN100 0.001401.02.0837

Replace diaphram for
Condensate polishing
treatment Regeneration
system

Cái/Pcs
Màng van / Diaphragm of
valve

8 0.00

Dự phòng thay
màng van hóa
chất hỏng

3.00 3.003.00P ≤ 1MPa, DN80 0.001401.02.0838

Replace diaphram for
Condensate polishing
treatment Regeneration
system

Cái/Pcs
Màng van / Diaphragm of
valve

9 0.00

Dự phòng thay
màng van hóa
chất hỏng

3.00 3.003.00P ≤ 1MPa, DN50 0.001401.02.0839

Replace diaphram for
Condensate polishing
treatment Regeneration
system

Cái/Pcs
Màng van / Diaphragm of
valve

10 0.00

Dự phòng thay
màng van hóa
chất hỏng

3.00 3.003.00P ≤ 1MPa, DN25 0.001401.02.0840

Replace diaphram for
Condensate polishing
treatment Regeneration
system

Cộng/ ToTal 50.00 18.00 32.00 50.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100176

Ngày 8 tháng 3 năm 2021

Mai Quý Ngữ 08/03/2021 30/04/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

M
Cao su non / Uncured
rubber sheet

1 0.0035.60 35.6035.601x500x17800mm 0.001201.02.1533
The  Uncured  ruber
sheet is used to splice
conveyor belt.

M
Tấm cao su / Rubber
sheet

2 0.0020.00 20.0020.00Unigrip 65/KS 15x2000x10000 0.000602.02.0052
The ruber sheet is used
to cover pulley for belt
conveyor

Cái/PcsCon lăn / Idler3 4.0016.00 16.0012.00Ø60x50-6004- L75 0.000603.01.0011
Replace idler for belt
conveyor

Bộ/Set
Keo dán nguội hai thành
phần / Conveyor belt cold
vulcanizing glue

4 0.0012.00 12.0012.00
SC2000, gồm 700g keo dán và 30
g chất kết đông

3.001201.02.1433

The Conveyor belt cold
vulcanizing glue is used
to repair pulley for belt
conveyor

Cộng/ ToTal 83.60 4.00 79.60 83.60

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100177

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

Mai Quý Ngữ 09/03/2021 30/04/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Bộ/Set
Vành chèn cơ khí /
Mechanical seal

1 0.0010.00 10.0010.00Type MT 3113-50 2.000801.02.0002
replace mechanical seal
for treated water Pump

Cộng/ ToTal 10.00 0.00 10.00 10.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/2

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100180

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

Đồng Văn Đủ 09/03/2021 09/04/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsBơm nước / Water pump1 1.001.00 1.000.00DB58, JPS 0.001004.01.0080

Thay bơm nước cho
xúc đào doosan/
Replace water pump
for the doosan
excavator

Cái/PcsVòng bi / Bearing2 1.001.00 1.000.00WIR252555127 0.001004.01.0082

Sửa chữa bơm nước
hỏng của xúc đào
doosan, làm hàn dự
phong/ Replace bearing
for the damaged water
pump of doosan
excavator to spare



Trang 2/2

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Vành chèn cơ khí /
Mechanical seal

3 1.001.00 1.000.00THS 16.00-36.45Q 0.001004.01.0081

Sửa chữa bơm nước
hỏng của xúc đào
doosan, làm hàng dự
phong/ Replace
mechanical seal for the
damaged water pump
of doosan excavator to
spare

Cộng/ ToTal 3.00 3.00 0.00 3.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100181

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Vũ Hoàng Điệu 10/03/2021 10/03/2021Phòng an toàn

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Mẫu/Sample
Dịch vụ phân tích tro bay
/ Fly ash testing

1 1.001.00 1.000.00

Phân tích 5 chỉ tiêu: 1. XRF_
Thành phần hóa học/chemical
composition (SiO2, Al2O3, TiO2,
Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O,
P2O5, MnO2, SO3) và Độ ẩm,
Cacbon ko cháy hết/ and
Moisture, unburned carbon 2. Se_
Thành phần Selen/Selenium
composition 3. Yêu cầu về
nước/Water requirment 4. Phân
tích cỡ hạt/ Patical Size 5. SEM_
Phân tích cấu trúc hạt tro
bay/Examine the structure of the
fly ash particles

0.001802.02.0215
Để làm cơ sở cho việc
tiêu thụ tro xỉ

Cộng/ ToTal 1.00 1.00 0.00 1.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100182

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Mai Quý Ngữ 10/03/2021 15/03/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Lần/Times

Dịch vụ lưu hóa băng tải
bố vải / Vulcanization
Service for EP Conveyor
Belt

1 1.00

Sửa chữa BOP
cấp vật tư, sửa
chữa bên ngoài
cung cấp nhân
lực và công cụ
dụng cụ/

1.00 1.000.00
HRS EP1250/3-1400x5x3, T: 120
°C

0.001802.02.0193

Phục hồi mối nối lưu
hóa cũ bị phá hủy/
Repair dameged joint of
conveyor belt for tube
belt conveyor No 4.

Cộng/ ToTal 1.00 1.00 0.00 1.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100183

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Nguyễn Thị Hảo 10/03/2021 20/03/2021Phòng quản lý kho

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Bộ/SetRèm cuốn / Blind1 4.00 Thuê lắp đặt4.00 4.000.00

1900x2000mm, vải rèm polyeste
phủ sơn màu, thanh cuốn, thanh
đáy hộp máng bằng nhôm sơn
tĩnh điện, đầu kéo dây kéo hạt
bằng nhựa, inox

0.001701.02.0029

Bảo quản hàng hóa
trong  kho lạnh và kho
công cụ dụng cụ/ For
cool storage and tool
storage

Cộng/ ToTal 4.00 4.00 0.00 4.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/3

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100185

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Đồng Văn Đủ 10/03/2021 10/05/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Bộ/SetLọc gió / Air filter1 4.0012.00 12.008.00
Filter cartridge of air filter:
612600114993

0.001001.01.0006

Thay lọc gió định kỳ
cho xúc lật to LG855N/
Replace air filter
periodically for big
wheel loader

Cái/PcsLọc dầu / Oil filter2 8.0024.00 24.0016.00JX0818 0.001001.01.0055

Thay lọc dầu định kỳ
cho xúc lật to LG855N/
Replace oil filter
periodically for big
wheel loader

Cái/Pcs
Lọc đường hồi thủy lực /
Hydraulic oil return filter

3 4.008.00 8.004.0060308000030 0.001001.01.0007

Thay lọc đường hồi
thủy lực định kỳ cho
xúc lật to/ Replace
hydraulic oil return
filter periodically for
big wheel loader

Cái/Pcs
Lọc đầu hút thủy lực /
Hydraulic oil suction
filter

4 4.008.00 8.004.00Oil suction filter: 60308000031 0.001001.01.0008

Thay lọc đầu hút thủy
lực định kỳ cho xúc lật
to/ Replace hydraulic
oil filter periodically for
big wheel loader



Trang 2/3

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/Pcs
Lọc nhiên liệu thô LG855
N / Fuel coare filter

5 8.0019.00 19.0011.00PL420 5.001001.01.0027

Thay lọc diesel thô định
kỳ cho xúc lật
to/Replace fuel coare
filter periodically for
big wheel loader

Cái/Pcs

Lọc dầu diesel nhiên liệu
tinh LG855N / Secondary
diesel oil filter for LG855
N

6 4.0012.00 12.008.00CX0712 0.001001.01.0026

Thay lọc diesel tinh
định kỳ cho xúc lật to/
Replace secondary
diesel oil filter
periodically for big
wheel loader

Cái/Pcs
Lọc số thô / Coare
trasmission oil filter

7 4.0012.00 12.008.00Coarse filter: 60308000072 0.001001.01.0001

Thay lọc số thô định kỳ
cho xúc lật to/ Replace
coare transmission oil
filter periodically for
big wheel loader

Cái/Pcs
Lọc số tinh / Fine
trasmission oil filter

8 8.0024.00 24.0016.00612600080087H 0.001001.01.0002

Thay lọc số tinh định
kỳ cho xúc lật to/
Replace fine
transmission oil filter
periodically for big
wheel loader

Bộ/SetĐèn pha / Light9 4.008.00 8.004.0024V-75W 0.001001.02.0027
Thay đèn xúc lật to/
Replace light for big
wheel loader

Cái/Pcs
Quạt gió máy xúc lật LG
855N / Electric fan

10 2.004.00 4.002.0060401050021 0.001001.01.0016
Thay quạt gió cho xúc
lật to/ Replace electric
fan for big wheel loader

Cái/Pcs
Bình ắc quy khô xúc lật /
Battery

11 1.004.00 4.003.0012V 100AH 0.001001.01.0017

Thay thế cho xúc lật to,
xúc lật nhỏ/ Replace
battery for big wheel
loader and small wheel
loader



Trang 3/3

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Bộ/Set
Bộ gioăng phớt thủy lực
/ Hydraulic seal kit

12 2.008.00 8.006.0060980001877 0.001001.02.0031

Thay thê cho xi lanh
nâng cần xúc lật to
LG855N/ Replace
Hydraulic seal kit for
boom cylinder of big
wheel loader

Cộng/ ToTal 143.00 53.00 90.00 143.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer



Trang 1/1

ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG/ PUCHASE REQUESTION

Tên phòng ban:

Department

Loại hàng hóa:

Products type :

Lý do mua sắm:

Order reason

Hình thức mua sắm:

Purchase Type

Vật tư

Equipments

Sửa chữa sự cố :

Troubleshooting

Người đề nghị:

Phụ tùng

Accessories

Phụ tùng dự phòng :

Spare accessories :

Tools

Đầu tư bổ sung

Ngày cần hàng:

Receive date

Dịch vụ

Service

Tiêu hao

Consumable part :

Phát sinh ngoài kế hoạch /

inccured out of plan

Ngày đề nghị:

Request Date

Công cụ dụng cụ

Approved plan

BM02-QTMH-TLPCÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN THĂNG LONG

Số: DN2100186

Ngày 10 tháng 3 năm 2021

Đồng Văn Đủ 10/03/2021 10/04/2021Phân xưởng sửa chữa

Thang Long Power Plant Joint Stock Company

Proposer:

supplements

Theo kế hoạch đã duyệt:

Tên vật tư/ Item
STT/
No.

Đơn vị
tính / Unit

Vị trí, mục đích sử
dụng Location/ Usage

Purpose
Ghi chú/ NoteQuy cách/ Specification

Đề nghị mua /Puchase repuestion

Số lượng mua/
Quantity order

Sử dụng ngay /
Quantity for instant

use

Dự phòng/ Quantity
for backup

Tồn kho/
inventory

Duyệt mua/
approval

Mã vật tư/ Item
code

Cái/PcsVít nở sắt / Anchor bolt1 60.00100.00 100.0040.00M12x80mm 0.001201.02.1331

sử dụng cho việc mở
rộng nhà xe ngoài
cảng/ Anchor bolt is
used for expansion of
motorcycle shed at
jetty area

Cộng/ ToTal 100.00 60.00 40.00 100.00

Giám đốc/SXKD/COO Phòng QLK/ Warehouse DepartmentPhó GĐSX/DCPO
Bộ phận đề nghị/ Proposed Department

TBP đề nghị/ Manager Người đề nghị/ Proposer
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